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Thời gian: đang chờ thông báo chính thức của BCH Quận sự Q9 
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(Số 01, đường Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9).

	STT


	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cấp bậc, 
chức vụ
	Đơn vị công tác
	ĐT liên lạc 

	1. 
	Lê Thị Ngọc Diệu
	06/9/1978
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hiệp Phú
	0919105006

	2. 
	Nguyễn Thị Hồng Danh
	22/11/1985
	
	
	0903067922

	3. 
	Tạ Thị Đầy
	23/10/1967
	
	MN Hoa Lan
	0903 380 478

	4. 
	Hoàng Thúy Ái
	01/02/1976
	
	
	0906 865 779

	5. 
	Phan Thị Thanh Minh
	
	
	MN Hoa Sen
	

	6. 
	Trần Thị Hoa
	15/10/1970
	
	MN Hoàng Yến
	

	7. 
	Phan Thị Hồng Vạn
	07/11/1985
	
	
	

	8. 
	Võ Thị Phương Loan
	21/9/1980
	
	MN Long Bình
	0913839040

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	15/6/1980
	
	
	0907251234

	10. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	
	
	MN Long Phước
	

	11. 
	Tống Diễm Lê
	
	
	
	

	12. 
	Lê Thị Minh Châu
	
	
	MN Long Sơn
	

	13. 
	Mai Hồng Nghiệm
	10/09/1976
	
	MN Long Thạnh Mỹ
	0937923753

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
	
	
	MN Long Trường
	

	15. 
	Nguyễn Thị Gái
	
	
	
	

	16. 
	Lê Thị Cẩm Trang
	17/5/1967
	
	MN Phong Phú
	0903752147

	17. 
	Hồ Thị Thanh Thủy
	11/11/1970
	
	
	0902895339

	18. 
	Nguyễn Thị Hải Lý
	
	
	MN Phước Bình
	

	19. 
	Diệp Thúy Lan
	
	
	
	

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	MN Sơn Ca
	

	21. 
	Đào Thị Gái
	
	
	
	

	22. 
	Kiều Bích Phương
	26/11/1976
	
	MN Tạ Uyên
	0908197843

	23. 
	Phạm Thị Bích Loan
	17/02/1983
	
	MN Tân Phú
	0909.895.991

	24. 
	Lê Thị Tuyết Mai
	
	
	MN Tuổi Hoa
	

	25. 
	Lê Thị Kim Phượng
	
	
	MN Tuổi Hồng
	

	26. 
	Nguyễn Hoa Triệu
	10/09/1966
	
	MN Tuổi Ngọc
	0908823694

	27. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	07/09/1976
	
	
	0937792004

	28. 
	Nguyễn Hoàng Huyên
	29/04/1983
	
	MN Tuổi Thơ
	0902150036

	29. 
	Hồ Thị Kim Yến
	
	
	MN Trường Thạnh
	

	30. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	
	

	31. 
	Mai Phương Thảo 
	
	
	MN Vàng Anh
	

	32. 
	Vũ Thị Ngoan
	
	
	TH Bùi Văn Mới
	

	33. 
	Huỳnh Thị Thu Vân
	17/09/1967
	
	TH Đinh Tiên Hoàng
	

	34. 
	Nguyễn Thị Dự
	13/07/1973
	
	
	

	35. 
	Đặng Thị Thanh Tâm
	24/01/1969

	
	TH Hiệp Phú
	0966623497


	36. 
	Võ Kiều Trang
	18/07/1974
	
	
	0917196866

	37. 
	Võ Thị Kim Thanh
	
	
	TH Lê Văn Việt
	

	38. 
	Đặng Thị Ánh Minh
	
	
	
	

	39. 
	Trương Hoài Tâm
	
	
	TH Long Bình
	

	40. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	
	
	
	

	41. 
	Võ Hạnh Toàn
	26/10/1976
	
	TH Long Phước
	0907097176

	42. 
	Trần Thị Minh Tiên
	28/9/1973
	
	TH Long Thạnh Mỹ
	0772503293

	43. 
	Trần Thị Hồng Điểm
	17/11/1976
	
	
	0902921711

	44. 
	Lê Thị Kim Ngân
	
	
	TH Nguyễn Minh Quang
	

	45. 
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	
	
	
	

	46. 
	Nguyễn Đắc Huy Vinh
	17/10/1974
	
	
TH Nguyễn Văn Bá
	0909278588

	47. 
	Cao Thị Mộng Thùy Trinh
	05/9/1976
	
	
	0935154008

	48. 
	Mai Bích Hồng
	26/11/1968
	
	TH Phong Phú
	0978788891

	49. 
	Bùi Thanh Huyền
	
	
	TH Phú Hữu
	

	50. 
	Hồ Thụy Quế Hương
	08/05/1973
	
	TH Phước Bình
	

	51. 
	Võ Thị Ngọc Dung
	
	
	TH Phước Thạnh
	

	52. 
	Trương Thị Kim Phương
	
	
	TH Tạ Uyên


	

	53. 
	Huỳnh Kim Phi
	
	
	
	

	54. 
	Lương Thị Thu Hồng
	
	
	TH Tân Phú
	

	55. 
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	07/3/1970
	
	TH Trường Thạnh

	

	56. 
	Lê Thị Mỹ Nga
	06/5/1978
	
	
	

	57. 
	Vũ Thị Nga
	02/04/1974
	
	TH Trương Văn Thành
	0903220466

	58. 
	Trịnh Thị Sáng
	27/03/1976
	
	TH Võ Văn Hát
	

	59. 
	Phan Thị Thu Hiền
	21/01/1983
	
	TH Trần Thị Bưởi
	0357766542

	60. 
	Phạm Thị Thu Trang
	18/06/1978
	
	TH Phạm Văn Chính
	0902991477

	61. 
	Lã Thị Dung
	13/12/1968
	
	THCS Đặng Tấn Tài



	0773456759

	62. 
	Nguyễn Phúc Ánh
	09/11/1976
	
	
	0903210167

	63. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	13/11/1981
	Giáo viên
	
	0961914935

	64. 
	Trần Thị Kim Trang
	09/04/1967
	
	THCS Hoa Lư


	0989000141

	65. 
	Lê Tân
	02/02/1963
	
	
	0909447896

	66. 
	Võ Hoàng Kha My
	06/4/1974
	Giáo viên
	
	0903175180

	67. 
	Phạm Thị Thanh Tú
	16/7/1974
	
	THCS Hưng Bình
	0778028716

	68. 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	1/7/1970
	
	THCS Long Bình
	0932025891

	69. 
	Lê Hoàng Luân
	5/12/1965
	Giáo viên
	
	0909895951

	70. 
	Cao Thế Phương
	30/8/1978
	
	THCS Long Phước
	0935126372

	71. 
	Nguyễn Thị Mai Trang
	08/8/1969
	
	THCS Long Trường


	0905169081

	72. 
	Hồ Thị Thu Trang
	30/7/1987
	Giáo viên
	
	0985955061

	73. 
	Trần Thị Hồng Loan
	04/02/1985
	
	THCS Phú Hữu
	0903294285

	74. 
	Trần Văn Lộc
	
	
	THCS Phước Bình

	

	75. 
	Lê Thị Thu Phương
	
	
	
	

	76. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	09/9/1977
	
	THCS Tân Phú

	0907911928

	77. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	21/10/1974
	
	
	0909175278

	78. 
	Nguyễn Thôn Độ
	
22/09/1977
	
	THCS Tăng Nhơn Phú B



	0908.266706

	79. 
	Lê Mậu Thành
	
19/08/1983
	
	
	0907.063863

	80. 
	Hoàng Văn Vững
	28/9/1978
	Giáo Viên
	
	0945882126

	81. 
	Nguyễn Trường Vũ
	
	
	THCS Trần Quốc Toản
	

	82. 
	Phạm Ngọc Lưu
	18/11/1980
	
	THCS Trường Thạnh
	0909961414

	83. 
	Ngô Văn Hải Sơn
	30/01/1974
	
	THCS Hiệp Phú


	0918148049

	84. 
	Trần Quốc Dũng
	17/8/1985
	Giáo viên
	
	0902407503

	85. 
	Trần Thị Tuyết Hồng
	22/01/1977
	
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục
	

	86. 
	Nguyễn Ngọc Loan
	09/05/1965
	
	
	

	
	
	
	
	
	



*Đề nghị các trường rà soát lại danh sách trên, bổ sung ngày tháng năm sinh và tên họ chính xác để BCH Quận sự Q9 cấp giấy chứng nhận sau khóa học.
*Đề nghị các trường THCS sau đây:  Long Phước, Phú Hữu, Hưng Bình, Tân Phú, Trần Quốc Toản, Phước Bình, Trường Thanh  lập danh sách giáo viên tham gia lớp học theo qui định của Thông báo chiêu sinh số 669/TB-HĐGDQP&AN Quận 9 gửi gấp vế cho Thầy Nam theo mẫu, hạn chót ngày 29/12/2019.
